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BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thực hiện Vản bản số 1859/STP-TTr ngày 06/11/2024 về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.
Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ATTP.
1. Những ưu điểm và kết quả đạt được
1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Triển khai Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 334/KH-SCT ngày 21/02/2024 về kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực Công Thương năm 2024, trọng tâm là công tác thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra trong năm 2024, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 05 đơn vị, kết quả không có trường hợp nào vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Trong năm, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tư pháp góp ý phương án và thực hiện khảo sát  tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Phương án số 99/PA-STP ngày 23/9/2024 của Sở Tư pháp.
1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Sở Công Thương phân công 02 phòng chuyên môn phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm (sản xuất và kinh doanh), công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ yếu là kiêm nhiệm; Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; bộ phận Pháp chế đặt tại Văn phòng theo dõi tổng hợp chung tình hình thi hành pháp luật.
- Trong năm 2024, Sở Công Thương và UBND cấp huyện đã kịp thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, công chức quản lý ATTP cấp huyện, xã thi hành pháp luật có liên quan đến ATTP, cụ thể: phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn, tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm với hơn 400 học viên tham gia; Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục tăng cường quản lý, rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tại Văn bản số 952/SCT-QLCN ngày 04/5/2024.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc bất cập như sau:
- Phân công chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước: Theo Luật An toàn Thực phẩm năm 2010, trách nhiệm quản lý được phân chia cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, quy định này dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan trong kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Thiếu sự đồng bộ trong quy định: Một số quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn chưa thống nhất. Việc xác định và phân loại mức độ vi phạm còn phức tạp, gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nhất quán.

- Nguồn lực hạn chế cho quản lý và kiểm tra an toàn thực phẩm: Các cơ quan chức năng gặp khó khăn do thiếu kinh phí, nhân lực và trang thiết bị để triển khai kiểm tra định kỳ. Điều này đặc biệt khó khăn tại các địa phương và khu vực nông thôn, nơi mà ý thức về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất còn hạn chế.

- Hệ thống truy xuất nguồn gốc còn hạn chế: Các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã được đề cập trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết để triển khai đồng bộ, gây khó khăn cho các cơ sở sản xuất và kiểm tra an toàn thực phẩm.
- Thiếu quy định kiểm tra cơ sở nhỏ lẻ: Nghị định 15/2018/NĐ-CP chưa đề cập đến trách nhiệm và quy trình cụ thể trong kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, dẫn đến khó khăn trong quản lý các cơ sở này.

- Thiếu các chỉ tiêu và thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm: Hiện tại, các quy chuẩn kỹ thuật và chỉ tiêu an toàn thực phẩm đang áp dụng đã cũ và không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thiếu trang thiết bị kiểm tra hiện đại, gây khó khăn trong công tác đánh giá chất lượng thực phẩm.

- Chưa có quy định phân loại sản phẩm rõ ràng: Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định chi tiết sản phẩm nào thuộc ngành nào quản lý, gây khó khăn cho công tác phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ ngành.

 - Thiếu quy định kiểm nghiệm định kỳ cho sản phẩm lưu thông: Chưa có yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ các sản phẩm thực phẩm đang lưu thông, dẫn đến khó đảm bảo chất lượng an toàn lâu dài.

- Bất cập trong quy trình kiểm thực ba bước: Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về kiểm thực ba bước, quá trình này còn phức tạp và gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vì thiếu nhân lực và sự hỗ trợ.

- Khó khăn trong quản lý cơ sở nhỏ lẻ, tự phát: Quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và lưu động gặp khó khăn do thiếu quy định cụ thể và các cơ sở này thường hoạt động tự phát.

- Thiếu quy định về xử phạt khi không khám sức khỏe định kỳ: Nghị định 115/2018/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi không khám sức khỏe định kỳ, dẫn đến khó khăn trong giám sát sức khỏe người lao động ngành thực phẩm.

- Công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các cấp còn thiếu về số lượng, đa số kiêm nhiệm thiếu ổn định; một bộ phận công chức cấp xã, huyện còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 nhưng đến nay vẫn chưa có các văn bản chuyên ngành quy định việc thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
- Thiếu phòng kiểm nghiệm chỉ định tại địa phương: Tại Lâm Đồng chưa có phòng kiểm nghiệm được chỉ định, gây khó khăn cho công tác gửi mẫu và kiểm tra chất lượng thực phẩm.

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG.
1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Triển khai Luật an toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định chuyên ngành, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

+ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm
 Trong năm 2024, Sở Công Thương và UBND cấp huyện đã kịp thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, công chức quản lý ATTP cấp huyện, xã thi hành pháp luật có liên quan đến ATTP.
3. Việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm
a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
Sở Công Thương đã triển khai thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giao, cụ thể: tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP; tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng mô hình Chợ kiểu mới đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm
b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương cơ bản đều chấp hành tốt các quy định, trong kỳ không xảy ra trường hợp vi phạm dẫn đến ngộ độc thực phẩm.
4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật
Nêu nhận định về tác động của việc thi hành các quy định pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội (tác động tích cực, tác động tiêu cực).
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật An toàn Thực phẩm và các nghị định liên quan để phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan (Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương) theo hướng Bộ Y tế có thể chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra và giám sát sản phẩm chế biến sẵn, Bộ NN&PTNT quản lý nguyên liệu thực phẩm tươi sống, Bộ Công Thương giám sát hoạt động phân phối, kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Nghị định 115/2018/NĐ-CP theo hướng sửa đổi các quy định về mức phạt và phân loại vi phạm cho phù hợp hơn với thực tế, đảm bảo tính khả thi trong xử lý vi phạm. 
- Tăng cường nguồn lực và trang thiết bị cho cơ quan quản lý: Đề nghị bổ sung ngân sách và nguồn nhân lực cho các cơ quan có chức năng quản lý an toàn thực phẩm, bố chí công chức chuyên trách về an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng cần được nâng cấp để đảm bảo kiểm tra hiệu quả và định kỳ hơn. 

- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm đồng bộ: Đề nghị ban hành thông tư quy định chi tiết hoặc sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhằm đưa ra hướng dẫn chi tiết về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hệ thống này cần dễ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời nâng cao khả năng quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- Bổ sung quy định kiểm tra cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: Cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP để quy định rõ quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Bổ sung quy định kiểm nghiệm định kỳ: Đề nghị xây dựng quy định yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm thực phẩm đang lưu thông để đảm bảo duy trì chất lượng lâu dài.

- Xác định cơ quan thẩm quyền tập huấn an toàn thực phẩm: Đề nghị quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan nhà nước trong việc thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo tính khách quan và tính hiệu quả trong thi hành pháp luật.

- Bổ sung quy định xử phạt khám sức khỏe: Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ, nhằm đảm bảo giám sát sức khỏe người lao động trong ngành thực phẩm.
- Đề nghị có hướng dẫn cụ thể quy định việc thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Trên đây là Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương, kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp./.
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